
TIẾNG VIỆT 2 – PHIẾU BÀI TẬP 13. 
Phân biệt ao/au; mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; dấu chấm, dấu hỏi, dấu phẩy, dấu 

chấm than 

BÀI 1: Điền từ vào chỗ trống.	

A. Điền ao/ au vào chỗ trống	

1. Ngôi s.......	 2. R....... củ	

3. C....... lớn	 4. Đ....... lưng	

5. L....... chùi	 6. Ngọt ng...̀...	

7. H...́... hức	 8. Ph...́... hoa	

9. M...̀... sắc	 10. B...̃... giông	

B. Điền ao/ au vào chỗ trống	
    Bầu trời mùa hè c......vút và xanh trong. Những đám mây trắng bay nhẹ nhàng trôi. 
Trong vườn, cây c....... chót vót tỏa bóng mát. Mẹ hái những mớ r....... tươi ngon và 
những quả t...́... chín đỏ để chuẩn bị bữa ăn. Sau bữa tối, em giúp mẹ l....... sạch bàn 
ghế. Cả nhà cùng ngồi bên nh....... trò chuyện thật ấm áp.	

BÀI 2: Em hãy tìm và viết các từ ngữ thích hợp chỉ tình cảm gia đình vào chỗ trống:	

a) Tìm 3 từ chỉ tình cảm của cha mẹ đối với con cái: 
   Mẫu: yêu thương, 
............................................................................................................................ 
 
b) Tìm 3 từ chỉ tình cảm của con cái đối với ông bà, cha mẹ: 
   Mẫu: kính trọng, 
............................................................................................................................. 
 
c) Tìm 3 từ chỉ tình cảm giữa anh chị em trong gia đình: 
   Mẫu: nhường nhịn, 
..........................................................................................................................	

BÀI 3: Em hãy điền dấu câu thích hợp (dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu chấm than) vào 
ô trống cuối mỗi câu sau:	



1. Ôi, vườn hoa nhà bà đẹp tuyệt vời [  ] 
2. Hôm nay, em được nghỉ học có phải không [  ] 
3. Em rất thích đọc sách truyện vào mỗi buổi tối [  ] 
	

BÀI 4: Em hãy chọn dấu chấm (.), dấu hỏi (?) hoặc dấu chấm than (!) điền vào ô 
trống trong đoạn trò chuyện:	

Nam hỏi Minh: 
- Bạn đã làm xong bài tập Tiếng Việt chưa [  ] 
Minh vui vẻ trả lời: 
- Tớ làm xong rồi [  ] Bài tập hôm nay hay quá [  ] 
Minh mỉm cười: 
- Thế thì tốt quá [  ] Chiều nay chúng mình cùng đi đá bóng nhé [  ]	

BÀI 5: Em hãy đọc đoạn văn sau và điền dấu chấm (.), dấu hỏi (?) hoặc dấu chấm 
than (!) vào ô trống:	

   Chủ nhật, bố đưa Minh đi chơi công viên [  ] Công viên mới đẹp làm sao [  ] Minh 
háo hức hỏi bố: 
   - Bố ơi, mình có thể chơi trò đu quay không [  ] 
   Bố gật đầu bảo: 
   - Được chứ [  ]  
   Hai bố con cùng bước đi trong niềm vui ngập tràn [  ]	

BÀI 6: Em hãy chọn dấu chấm (.), dấu hỏi (?) hoặc dấu chấm than (!) thích hợp để 
điền vào ô trống cuối mỗi câu:	

1. Mèo con đang nằm sưởi nắng ở ngoài sân [  ] 
2. Trời ơi, con cún nhỏ đáng yêu quá [  ] 
3. Bạn có muốn cùng tớ đến thư viện đọc sách không [  ] 
4. Tuyệt vời quá, hôm nay lớp mình được khen thưởng [  ] 
5. Mẹ ơi, mấy giờ thì gia đình mình về quê thăm ông bà [  ] 
6. Em luôn cố gắng chăm chỉ học tập để bố mẹ vui lòng [  ]	

	


